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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2354802035169 BảoLý Gia 29/07/2008 6 7.0 7.0 6.8 6.8 1

2354802035170 BiHồ Phước 08/09/2008 7 7.0 7.0 6.8 6.9 2

2354802035171 EmMã Thị Trúc 08/12/2007 8 9.0 8.0 0.0 0.0 3.4 3

2354802035172 HiếuNguyễn Thành 18/10/2008 7 7.0 8.0 6.3 6.7 4

2354802035173 HiếuNguyễn Văn 28/04/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5

2354802035174 HuyPhan Quốc 06/04/2008 8 9.0 8.0 5.3 6.5 6

2354802035175 HuyềnLê Thị 28/06/2008 8 8.0 8.0 6.3 7.0 7

2354802035176 KhảiHuỳnh Nguyễn Hồ 05/01/2008 7 7.0 8.0 6.3 6.7 8

2354802035177 KhangLê Bảo 09/12/2008 7 8.0 7.0 8.0 7.8 9

2354802035178 LamNguyễn Thanh 09/06/2008 7 7.0 7.0 8.3 7.8 10

2354802035179 LộcKha Phước 24/03/2008 7 7.0 7.0 7.3 7.2 11

2354802035180 LuânĐặng Hữu 14/06/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12

2354802035181 LyPhùng Cẩm 25/08/2008 6 7.0 6.0 0.0 3.0 4.4 13

2354802035182 NamTrần Hạo 28/05/2008 7 8.0 8.0 5.5 6.4 14

2354802035183 NgânNguyễn Trần Thanh 26/10/2008 7 8.0 8.0 7.3 7.5 15

2354802035184 NhânMai Trí Hữu 29/09/2008 7 7.0 7.0 7.5 7.3 16

2354802035185 NhiHồ Thị Bảo 01/12/2008 8 8.0 7.0 0.0 0.0 3.0 17

2354802035186 NhiLê Thị Bảo 30/06/2008 7 7.0 6.0 8.5 7.7 18

2354802035187 NhưLý Thị Huỳnh 12/12/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19

2354802035189 OanhNguyễn Thị Thúy 30/10/2008 6 7.0 7.0 8.0 7.5 20

2354802035190 OanhNguyễn Thúy 15/09/2008 6 7.0 8.0 0.0 0.0 2.9 21

2354802035192 PhươngNguyễn Thị Như 12/11/2008 6 7.0 6.0 0.0 2.8 4.2 22

2354802035193 QuyếnNguyễn Văn 09/12/2006 9 9.0 8.0 7.8 8.1 23

2354802035196 TàiTrần Vĩnh 13/10/2008 7 6.0 8.0 8.0 7.6 24

2354802035197 TháiNguyễn Quốc 15/04/2008 7 8.0 8.0 8.3 8.1 25

2354802035198 ThyTrần Thị Bảo 10/11/2008 7 8.0 8.0 7.8 7.8 26

2354802035199 TrânHuỳnh Nguyệt 08/11/2007 7 6.0 8.0 0.0 0.0 2.8 27

2354802035200 TrinhTrần Thị Phương 22/03/2008 7 6.0 8.0 6.0 6.4 28

Châu Đốc, ngày tháng năm
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